
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 3 (Tuyển sinh và đào tạo) 

Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và đào tạo 

Tiêu chí 13.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các chương trình đào tạo khác nhau của CSGD. 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 
(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập 
Nơi thu 
thập 

Phương pháp 
thu thập 

Dự kiến mã 
hóa 

1. Xây dựng kế hoạch để 
tuyển sinh cho các CTĐT 
khác nhau của CSGD. 

2. Xây dựng chính sách để 
tuyển sinh cho các CTĐT 
khác nhau của CSGD. 

3. Truyền thông để tuyển 
sinh cho các CTĐT khác 
nhau của CSGD. 

 

1. Đề án/văn bản quy định về tuyển sinh thể hiện 
rõ ràng chính sách tuyển sinh. 
2. Kế hoạch tuyển sinh có phân công trách nhiệm 
và xác định thời gian thực hiện.  
3. Có kế hoạch truyền thông về tuyển sinh. 

- Đề án/văn bản quy định 
về tuyển sinh*.  
- Các quyết định thành 
lập hội đồng tuyển sinh, 
phân công trách nhiệm 
cho các thành viên hội 
đồng. 
- CSDL, thống kê kết quả 
tuyển sinh của những năm 
trước. 
- Các biên bản cuộc họp 
xây dựng đề án/kế hoạch 
tuyển sinh*. 
- Kế hoạch tuyển sinh*. 
- Các thông báo tuyển 
sinh, tờ rơi, trang thông 
tin tuyển sinh và trên các 
phương tiện truyền thông. 

Lấy từ 
VPĐT 
của 
Trường 
hoặc tham 
mưu các 
đơn vị 
chức năng 
ban hành 
nếu thiếu 

Lấy từ VPĐT 
của Trường 
hoặc tham 
mưu các đơn 
vị chức năng 
ban hành nếu 
thiếu 
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DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  
ban hành 

Nơi ban hành 
(tham mưu) 

1 H13.13.01.01 1. Thông tư Số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế 
tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy; tuyển sinh trình độ cao đẳng nhóm nghành đào tạo giáo 

viên năm 2017. 

Số 05/2017/ TT-

BGDĐT, ngày 

25/01/2027 

Bộ GD&ĐT 

2. Thông tư Số: 07/2018/TT-BGDĐT ngày 1/3/2018 của Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung 

tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 

tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Số 07/2018/TT-

BGDĐT, ngày 

1/3/2018 

Bộ GD&ĐT 

3. Thông tư Số: 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/2/2019 của Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung 

tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 

tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư Thông tư Số: 07/2018/TT-BGDĐT 

ngày 1/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Số 02/2019/TT-

BGDĐT ngày 

28/2/2019 

Bộ GD&ĐT 

4. Thông tư Số: 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế 

tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên 

Số 09/2020/TT-

BGDĐT, ngày 

7/5/2020 

Bộ GD&ĐT 

5. Thông tư Số: 16/2021/TT-BGDĐT ngày 1/6/2021 của Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành 

Giáo dục Mần non ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ 

Trưởng Bộ GD&ĐT 

Số 16/2021/TT-

BGDĐT, ngày 

1/6/2021 

Bộ GD&ĐT 

6. Thông tư Số 08/2022TT-BGDDT ngày 6/6/2022 về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, 

tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mâm non 

Số 08/2022/TT-

BGDDT, ngày 

6/6/2022 

Bộ GD&ĐT 

2 H13.13.01.02 Đề án tuyển sinh của nhà Trường hằng năm 2018 - 2022 ĐHĐN 

3 H13.13.01.03 Kế hoạch về việc tổ chức tư vấn tuyển sinh hằng năm 2018 - 2022 ĐHĐN 

4 H13.13.01.04 Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy hằng năm 2018 - 2022 ĐHĐN 

5 H13.13.01.05 

1. QĐ thành lập HĐTS 2018 & TT HĐTS 2018 Năm 2018 ĐHĐN 

2. QĐ thành lập HĐTS - Ban chỉ đạo TS 2018 Năm 2018 ĐHĐN 

3. QĐ thành lập HĐTS & TT HĐTS 2019 Năm 2019 ĐHĐN 

4. QĐ thành lập HĐTS & Ban chỉ đạo TS 2019 Năm 2019 ĐHĐN 



5.QĐ phân công các Trưởng đoàn TVTS 2019 Năm 2019 ĐHĐN 

6.QĐ thành lập HĐTS & TT HĐTS 2020 Năm 2020 ĐHĐN 

7. QĐ thành lập HĐTS & Ban chỉ đạo TS 2020 Năm 2020 ĐHĐN 

8. QĐ phân công các Trưởng đoàn TVTS Năm 2020 ĐHĐN 

9.QĐ thành lập HĐTS & TT HĐTS 2021 Năm 2021 ĐHĐN 

10. QĐ thành lập HĐTS & Ban chỉ đạo TS 2021 Năm 2021 ĐHĐN 

11. QĐ thành lập HĐTS 2022 Năm 2022 ĐHĐN 

12. QĐ thành lập HĐTS & Ban chỉ đạo TS 2022 Năm 2022 ĐHĐN 

13. QĐ phân công các trưởng đoàn TVTS 2022 Năm 2022 ĐHĐN 

6 H13.13.01.06 

1. QĐ thành lập ban thư ký HĐTS 2018 Năm 2018 ĐHĐN 

2.QĐ thành lập ban thư ký HĐTS 2019 Năm 2019 ĐHĐN 

3.QĐ thành lập ban thư ký HĐTS 2020 Năm 2020 ĐHĐN 

4.QĐ phân công nhóm công tác phục vụ TVTS 2021 Năm 2021 ĐHĐN 

QĐ thành lập ban thư ký HĐTS 2021 NĂM 2021  

5.QĐ thành lập ban thư ký HĐTS 2022 Năm 2022 ĐHĐN 

6.Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2023 2018 - 2023 ĐHĐN 

7 H13.13.01.08 Các biên bản họp xây dựng kế hoạch tuyển sinh từ 2018 -2020 2018 -2020 P.ĐT 

8 H13.13.01.09 Kế hoạch công tác truyền thông tuyển sinh  2018 – 2022 2018-2022 ĐHĐN 

9 H13.13.01.10 Website tuyển sinh: Link: ….. 2018-2022 ĐHĐN 

10 H13.13.01.11 Đăng ký xét tuyển trực tuyến: Link: ….. 2018-2022 P.ĐT 

11 H13.13.01.12 Chat trực tuyến qua zalo sđt, Link: ….. 2018-2022 P.ĐT 

12 H13.13.01.13 Hotline: …. 2018-2022 P.ĐT 

13 H13.13.01.14 Hợp đồng truyền thông tuyển sinh 2018 – 2022 2018-2022 ĐHĐN 

14 H13.13.01.15 Tờ rơi tuyển sinh hằng năm từ 2018 – 2022 2018 -2022 P.ĐT 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   
                                                                                                                                 TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 
 
 

 
                                                                   Huỳnh Bùi Linh Chi 
                                                                              

 

 


